
PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVDLQN  ngày       /    / 2025 

 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 503/KH-BVDLQN ngày 07/10/2025 của Bệnh viện Da 

liễu Quảng Nam, xây dựng bảng danh mục sữa tươi tiệt trùng ít đường với các 

yêu cầu như sau: 

TT 
Tên sản 

phẩm 

Yêu cầu kỹ thuật về quy cách, chất 

lượng sản phẩm  
ĐVT Số lượng 

01 

Sữa tươi tiệt 

trùng ít 

đường 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Năm sản xuất: 2025. Thời gian sử 

dụng: Tối thiểu 05 tháng kể từ ngày sản 

xuất. 

- Quy cách bao bì: Hộp giấy tiệt trùng, 

thể tích: 180ml. 

- Chỉ tiêu chất lượng một số thành 

phần chủ yếu: 

+ Năng lượng: ≥ 70 kcal 

+ Chất béo: ≥ 3,2 g 

+ Chất đạm: ≥ 2,9 g 

+ Hydrat carbon: ≥ 7,4 g 

+ Calci: ≥ 100 mg 

Hộp  17.323 
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